
1

Thiên nhiên 

nhiệt đới ẩm gió 

mùa

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió 

mùa

- Các thành phần tự nhiên 

khác

6 6 5 7 1 1,8 12 14,8 30%

2

Thiên nhiên 

phân hóa đa 

dạng

- Bắc - Nam

- Đông - Tây

 - Độ cao

6 6 5 7 1 1,8 12 14,8 30%

3

Sử dụng và bảo 

vệ tài nguyên 

thiên nhiên

- Sử dụng và bảo vệ tài

nguyên sinh vật- Sử dụng và

bảo vệ tài nguyên sinh vật

4 4 3 4,2 1 1,8 8 10 20%

4

Bảo vệ môi 

trường và 

phòng chống 

thiên tai

- Bảo vệ môi trường 4 4 3 4,2 1 1,8 8 10 20%

20 20 0 22,4 12 0 4 7,2 0 0 0 0 40 0 49,6 100%

* chTN: câu hỏi trắc nghiệm khách quan; chTL: câu hỏi tự luận.

* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu mở cùng mức độ của đơn vị kiến thức.

Thời 

gian

Ch 
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Thời 

gian

Ch 
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Ch 
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Tổng số 

câu

Ch 

TN

TỈ LỆ 

%

VẬN DỤNG CAO Tổng 

thời 

gian

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Thời 

gian

Thời 

gian

Thời 

gian 

NHẬN BIÊT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG

Thời 

gian

Ch 

TN

Thời 

gian

Ch 

TN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I - ĐỊA KHỐI 12

(Đính kèm văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020)

Tổng điểm 5 4 1

Tổng 

Tỉ lệ 50% 40% 10%

Thời 

gian

Stt
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC


